	UBND HUYỆN KINH MÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GD,XMC


Số:  305 /KH-BCĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Kinh Môn, ngày 25  tháng 9  năm 2015


KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ 
HUYỆN KINH MÔN NĂM 2015
 Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ( PCGD,XMC);

 Thực hiện Công văn số 651/BCĐ ngày 05/6/2015 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ,

 Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Kinh Môn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 như sau:
I-Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
2. Yêu cầu

Kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT, phổ cập giáo dục trung học, xóa mù chữ đảm bảo đúng thực chất, nghiêm túc, khách quan, công bằng.
II-Nội dung

1. Tiêu chuẩn, mức độ công nhận đạt chuẩn PCGD,XMC

- Đối với phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi: Căn cứ văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.
- Đối với phổ cập giáo dục tiểu học: Căn cứ Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT.

- Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS.

- Đối với xóa mù chữ: Căn cứ Thông tư số 14/TT-BGDĐT ngày 05/8/1997 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn về thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối kết hợp giữa các đơn vị trên địa bàn, triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC,... để thực hiện các nhiệm vụ phổ cập và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn phổ cập năm 2015. 

- Kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC. 


- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục tham gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; dự giờ, khảo sát chất lượng dạy học của giáo viên và học sinh. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra tới hộ gia đình.


- Lập biên bản kiểm tra.

3. Hồ sơ phổ cập giáo dục, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ


3.1. Đối với xã, thị trấn

a) Hồ sơ phổ cập giáo dục gồm:

- Phiếu điều tra PCGD, XMC;

- Sổ theo dõi PCGD, XMC;

- Kết quả PCGD, XMC của xã (phường) trên phần mềm;

- Kế hoạch chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 (các trường THCS xây dựng)

- Nghị quyết họp Ban chỉ đạo (các trường tiểu học ghi)

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC kèm theo các biểu thống kê được in ra từ phần mềm và biểu mẫu về CSVC, đội ngũ… (các trường THCS viết báo cáo chung của đơn vị).

- Biên bản tự kiểm tra PCGD, xóa mù chữ của xã, thị trấn;

- Các loại Quyết định, văn bản khác liên quan đến công tác PCGD, XMC;

- Các trường Mầm non: Toàn bộ hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2015 để đối chiếu với số liệu thực tế tại hệ thống thông tin điện tử QLPCGD,XMC của đơn vị. ( Lưu ý: Riêng các biểu thống kê PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014, danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình đóng thành 01 quyển )
- Các trường Tiểu học: Danh sách học sinh HTCTTH năm học 2014-2015; sổ theo dõi kết quả giáo dục của GVCN; Danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ); danh sách trẻ khuyết tật và hồ sơ kèm theo;

- Các trường THCS: Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015; danh sách học sinh các lớp (in ra từ phần sơ yếu lý lịch của sổ điểm điện tử - trang 4, 5); danh sách trẻ khuyết tật và hồ sơ kèm theo;


b) Hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC gồm:
- Báo cáo chung về quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ;
- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất của các cơ sở  giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ (theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC);

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC; 
- Biên bản kiểm tra của huyện đối với cấp xã, thị trấn (Sẽ có sau khi huyện kiểm tra).

- Quyết định công nhận kết quả PCGD của huyện năm 2015 (Sẽ có sau khi huyện kiểm tra).


3.2. Đối với huyện gồm:

a) Báo cáo chung về quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ;
b) Biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục tham gia phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ trong huyện (theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC);

c) Biên bản kiểm tra các đơn vị trực thuộc;

d) Quyết định của huyện công nhận đơn vị trực thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2015;

e) Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC.


4. Quy trình kiểm tra, công nhận, công nhận lại


4.1. Đối với xã, thị trấn:

a) Tự kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục  tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; lập biên bản tự kiểm tra;

b) Lập hồ sơ, đề nghị thị xã kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại theo mức độ chuẩn đã đạt được. 


4.2. Đối với huyện:

a) Tiếp nhận, xem xét hồ sơ; thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra tại cấp xã; lập biên bản kiểm tra; ra quyết định công nhận hoặc công nhận lại các xã, thị trấn đạt chuẩn;

b) Tự kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ của huyện; lập hồ sơ, đề nghị tỉnh kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại. 
III. Tổ chức thực hiện


1. Số liệu và cập nhật số liệu phổ cập

 Sử dụng hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để cập nhật, quản lí và lưu trữ thông tin về kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Số liệu trên hệ thống phải được cập nhật vào trước thời điểm xã tổ chức tự kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất với số liệu trong hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ  ở các cấp.
  2. Các biểu mẫu thống kê theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

 - Phổ cập giáo dục Mầm non: M1, M2, thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất.

 - Phổ cập giáo dục tiểu học: M1, M2, M3.
 - Phổ cập giáo dục THCS: M1, M2, M5, M7, M6

 - Xóa mù chữ: Tổng hợp tình hình số liệu công tác chống mù chữ; Tổng hợp kết quả xóa mù chữ; Thống kê số người mù chữ trong các độ tuổi.


3. Thời gian thực hiện 


-  Các số liệu điều tra PCGD, XMC được tính đến thời điểm 30/8/2015.


- Các xã, thị trấn tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả PCGD, XMC . Các trường THCS tổng hợp toàn bộ  hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC ( Theo mục 3.1.b) nộp về Phòng GD-ĐT ( qua đ/c Bằng) vào ngày 02/10/2015 ( hồ sơ biểu mẫu đóng thành quyển có bìa cứng, nộp 01 bộ ).
          4. Kế hoạch kiểm tra của huyện:

          a) Lịch kiểm tra cụ thể từng xã, thị trấn:

	Thời gian
	Sáng (từ 7h30’ - 11h00’)
	Chiều (từ 13h30’- 17h00’)

	Ngày 7/10/2015
	Long Xuyên, Lạc Long, Quang Trung
	Hiệp An, Thăng Long, Phúc Thành

	Ngày 8/10/2015
	Thượng Quận, Thái Thịnh, Phú Thứ
	Hiệp Hòa, Minh Hòa, Hiệp Sơn

	Ngày 9/10/2015
	An Sinh, Thất Hùng, Lê Ninh
	Thái Sơn, Phạm Mệnh, Bạch Đằng

	Ngày 10/10/2015
	Minh Tân, Duy Tân, Hiến Thành
	Tân Dân, Hoành Sơn, TT Kinh Môn

	Ngày 12/10/2015
	An Phụ
	


b) Địa điểm: Tại các trường THCS của xã, thị trấn.
c) Thành phần: 

- Đoàn kiểm tra: Theo Quyết định.
- Đơn vị:  Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo xã, thị trấn, Ban giám hiệu các trường MN, TH , THCS và tổ nhập dữ liệu của các đơn vị.

          d) Yêu cầu về phương tiện, hồ sơ đơn vị mang theo khi huyện kiểm tra:

          - Máy tính mở được phần mềm.

          - Toàn bộ hồ sơ PCGD và hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại .

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Website Phòng GD-ĐT;
- Lưu: VT
	TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
(đã ký)
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mạc Thị Huyền
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